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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, bốn7.47.572015M26/01/1997Nguyễn Đình Thông15510600031

BTám, không8.07.5102015M24/02/1996Tô Thị Thúy15510600282

BBẩy, tám7.87.2102015M15/03/1995Nguyễn Xuân Tuân15510600193

ATám, năm8.58.58.52015M22/01/1997Nguyễn Thanh Tùng15510600324

BTám, hai8.27.7102016M28/07/1997Trần Thu Trang15510600275

CSáu, sáu6.66.092015M01/10/1995Bùi Đăng Trung15510600066

BBẩy, bốn7.47.572015M22/10/1995Đỗ Đức Trung15510600307

CSáu, năm6.55.6102015M05/01/1997Nguyễn Thành Trung15510600158

BTám, ba8.38.09.52015M06/08/1996Đào Phạm Diệu Vân15510600059

BTám, một8.17.89.52014M29/07/1996La Quang Vinh145106005410

ATám, sáu8.68.592015M18/02/1997Nguyễn Thị Vân Anh155106003111

BBẩy, sáu7.67.582015M20/09/1996Đinh Chí Công155106004412

BBẩy, bốn7.47.572017M21/10/1997Nguyễn Thị Hương Giang155106003713

AChín, một9.19.09.52015M06/09/1997Nguyễn Thị Thu Hà155106001114

BTám, không8.07.792015M30/10/1997Đặng Thị Hải155106000915

ATám, năm8.58.58.52015M01/10/1997Phạm Ngọc Hải155106000216

BBẩy, ba7.36.89.52015M10/10/1996Nguyễn Thị Hạnh155106004017

BBẩy, chín7.97.59.52015M22/12/1997Phạm Thị Ngọc Hân155106003518

CSáu, năm6.55.6102016M21/10/1997Nguyễn Trung Hiếu155106004619

ATám, năm8.58.1102015M14/10/1994Đỗ Đức Hòa155106000120

BTám, một8.18.08.52016M01/04/1997Lưu Hồ Mạnh Hưng155106002621

BBẩy, năm7.57.09.52015M14/03/1997Nguyễn Khánh Hưng155106001422

AChín, hai9.29.0102015M05/10/1997Phan Văn Khải155106001223

BBẩy, tám7.87.2102015M12/11/1997Nguyễn Minh Khoa155106002424

FMột, sáu1.60.082015M04/11/1996Nguyễn Trung Kiên155106000825

BTám, bốn8.48.19.52015M06/04/1997Lê Thị Liễu155106001826

BTám, bốn8.48.0102015M30/11/1997Nguyễn Thùy LinhB155106003427

BBẩy, bảy7.77.1102015M19/11/1997Lê Thanh Ngà155106001628

BBẩy, hai7.26.69.52015M16/02/1997Nguyễn Mạnh Quân155106003829

BBẩy, bảy7.77.1102015M03/03/1997Nguyễn Văn Tài155106000430

FMột, bốn1.40.072017M19/02/1995Ngô Quang Thắng155106003931

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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